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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VHXH 
V/v: Thông báo Kết quả thi 

chọn học sinh giỏi các môn văn 

hóa lớp 8 Năm học 2025-2026. 

Thiệu Trung, ngày      tháng      năm 2026 

 

  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 05/11/2025 của Chủ tịch UBND 

xã Thiệu Trung về Tổ chức giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7, thi chọn học sinh giỏi 

các môn văn hóa lớp 8 và Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 tham dự 

kỳ thi cấp tỉnh, năm học 2025-2026. 

Căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá 

lớp 8, Ủy ban nhân dân xã Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn 

hoá lớp 8 cấp xã, năm học 2025-2026 như sau: 

1.Tổng số học sinh đăng ký dự thi: 96 em: Cụ thể như sau: 

Môn Toán:11 em; môn GDCD: 11 em; môn LS&ĐL: 13 em; môn KHTN: 18 

em; môn Văn: 17 em; môn Tin: 9 em; môn Tiếng Anh: 17 em 

- Số học sinh của các trường:  

TT Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 THCS Thiệu Trung 23  

2 THCS Thiệu Đô 30  

3 TH&THCS Thiệu Vận 14  

4 THCS Thiệu Lý 15  

5 THCS Thiệu Viên 14  

 Cộng 96  

 2. Kết quả điểm thi: (Có phụ lục kèm theo) 

3. UBND xã Thông báo kết quả đến tất cả các trường THCS trực thuộc. Đề 

nghị Hiệu trưởng các trường thông báo đến giáo viên và học sinh. 

Các trường hợp học sinh có Đơn phúc khảo bài thi, Hiệu trưởng trường 

THCS tổng hợp gửi về Ủy ban nhân dân xã qua phòng Văn hoá -Xã hội trong ngày 

14/4/2026 (thứ Ba) để thực hiện chấm phúc khảo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các trường THCS, TH&THCS; 

- Lưu VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Ngọc Tùng 



PHỤ LỤC:  

DANH SÁCH ĐIỂM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP XÃ NĂM HỌC 2025-2026 

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh 
Môn 

dự thi 
Trường 

Điểm 

bài thi 
Hóa Lý Sinh Sử Địa 

1 A02 Trịnh Tuấn Anh 6/11/2012 Toán THCS Thiệu Đô 8.25 
     

11 A15 Nguyễn Lê Hà My 12/18/2012 GDCD THCS Thiệu Đô 12 
     

13 A60 Trần Thị Bảo Trâm 8/23/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Đô 14 
   

6 8 

15 A22 Nghiêm Thị Giang 2/11/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Viên 13.5 
   

7.25 6.25 

12 A20 Lê Ngọc Diệp 4/1/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Đô 13.75 
     

6 A19 Trần Phương Anh 5/4/2012 Toán THCS Thiệu Viên 7.75 
     

23 A35 Trần Thị Tâm Như 13.10/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Viên 13.25 
   

6.5 6.75 

12 A68 Nguyễn Thị Thuý 5/19/2012 LS&ĐL TH&THCS Thiệu Vận 13.25 
   

7.75 5.5 

9 A08 Phùng Văn Việt Cường 11/20/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Viên 13.25 
   

7.25 6 

1 A25 Phạm Thu Hoài 04/08/2012 KHTN THCS Thiệu Trung 23 7 7.5 8.5 
  

14 A48 Hoàng Thị Thu Trang 4/4/2012 KHTN THCS Thiệu Đô 19.75 5.75 8.75 5.25 
  

21 A66 Trần Hà Vi 15/08/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Trung 13.5 
     

15 A58 Hoàng Thị Thanh Trúc 9/8/2012 GDCD THCS Thiệu Đô 11 
     

5 A28 Trần Thị Phương Linh 5/6/2012 LS&ĐL TH&THCS Thiệu Vận 12 
   

7 5 

19 A09 Lê Văn Hiệp 17/08/2012 KHTN THCS Thiệu Trung 19 6.25 7.25 5.5 
  

19 A69 Nguyễn Hồng Vân 3/17/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Đô 13 
     

24 A39 Nguyễn Thị Tuyết Như 1/7/2012 KHTN THCS Thiệu Viên 18.25 4.5 7 6.75 
  

2 A10 Hoàng Thị Hà Anh 11/15/2012 GDCD THCS Thiệu Đô 10 
     



12 A46 Nguyễn Thanh Nga 10/17/2012 KHTN THCS Thiệu Đô 16.5 3.5 6 7 
  

20 A05 Lê Ngọc Hà 7/22/2012 Toán THCS Thiệu Đô 5 
     

18 A43 Lê Thị Phương Nhi 7/6/2012 KHTN THCS Thiệu Đô 16.5 5.5 4.5 6.5 
  

18 A03 Phạm Thị Hiếu Hậu 15/12/2012 GDCD THCS Thiệu Trung 10 
     

13 A07 Thiều Thị Hương Giang 12/17/2012 KHTN THCS Thiệu Lý 16 5 5.5 5.5 
  

21 A40 Thiều Đình Hàn 9/4/2012 KHTN THCS Thiệu Đô 15.5 4.25 4.25 7 
  

9 A53 Doãn Văn Thọ 6/10/2012 KHTN THCS Thiệu Đô 14.5 4 6.5 4 
  

6 A29 Hoàng Thị Ly Ly 1/2/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Đô 12.75 
     

4 A27 Lê Trung Kiên 16/06/2012 Toán THCS Thiệu Trung 9.25 
     

7 A18 Hoàng Lê Bảo Châm 7/16/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Đô 11.75 
   

7.25 4.5 

19 A44 Trịnh Thị Yến Nhi 1/7/2012 Ngữ văn TH&THCS Thiệu Vận 12.25 
     

16 A23 Hoàng Quỳnh Giao 4/23/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Đô 12 
     

23 A21 Vũ Khắc Minh Hiếu 12/07/2012 KHTN THCS Thiệu Trung 13.5 3 5.5 5 
  

9 A38 Lê Bình Minh 29/01/2012 Toán THCS Thiệu Trung 8.25 
     

10 A26 Lê Duy Nhật Minh 7/3/2012 Toán THCS Thiệu Lý 9.5 
     

6 A52 Lê Thị Tâm 26/06/2012 GDCD THCS Thiệu Trung 10 
     

20 A57 Nguyễn Long Vũ 16/04/2012 KHTN THCS Thiệu Trung 13.5 3.5 3.75 6.25 
  

13 A33 Lê Thị Kim Ngân 7/3/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Lý 11.75 
     

14 A37 Lê Bảo Ngọc 21/07/2012 Toán THCS Thiệu Trung 7.75 
     

15 A31 Trần Thị Bảo Ngọc 3/20/2012 Toán THCS Thiệu Đô 7.75 
     

16 A37 Lê Thị Bảo Ngọc 3/7/2012 Ngữ ăn THCS Thiệu Lý 11 
     

17 A34 Nguyễn Thiện Nhân 5/24/2012 Toán THCS Thiệu Đô 9.5 
     



8 A56 Lê Đức Thịnh 11/3/2012 KHTN TH&THCS Thiệu Vận 13.25 2.75 5.75 4.75 
  

7 A54 Nguyễn Thanh Tâm 8/8/2013 Ngữ văn THCS Thiệu Lý 11.75 
     

22 A14 Vũ Thị Hạnh 16/04/2012 GDCD THCS Thiệu Trung 9.5 
     

21 A45 Phạm Thị Yến Nhi 24/12/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Trung 11 
     

3 A13 Hoàng Thị Mai Anh 9/17/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Đô 11.25 
   

6 5.25 

16 A65 Lê Hoàng Anh Trúc 1/4/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Đô 11 
   

5.75 5.25 

2 A30 Bùi Công Việt Hoàng 1/12/2012 KHTN THCS Thiệu Viên 13 4 4 5 
  

22 A63 Lê Bá Long Vũ 3/19/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Viên 11 
     

10 A55 Lê Thị Anh Thư 5/26/2012 GDCD THCS Thiệu Đô 9 
     

5 A06 Lê Thị Vân Anh 11/22/2012 Ngữ văn TH&THCS Thiệu Vận 10.25 
     

14 A16 Nguyễn Thị Thu Giang 11/21/2012 GDCD THCS Thiệu Viên 8.5 
     

5 A49 Hoàng Ngọc Bảo Sơn 7/30/2012 Toán THCS Thiệu Viên 9.5 
     

20 A42 Lê Yến Nhi 26/12/2012 GDCD THCS Thiệu Trung 6 
     

7 A36 Nguyễn Hương Mây 09/05/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Trung 10 
     

10 A12 Lê Công Đại 7/15/2012 KHTN THCS Thiệu Viên 12.5 1 7 4.5 
  

11 A04 Nguyễn Thị Bích Đào 4/11/2014 KHTN THCS Thiệu Lý 12.25 4.25 3.5 4.5 
  

2 A67 Lê Thị Thu Phương 11/6/2012 GDCD THCS Thiệu Viên 4.5 
     

22 A41 Lê Quỳnh Như 1/30/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Lý 10.5 
   

6 4.5 

11 A59 Trịnh Anh Thư 9/17/2012 LS&ĐL THCS Thiệu Lý 9.5 
   

6 3.5 

4 A01 Lê Thị Hoàng Anh 10/7/2012 LS&ĐL TH&THCS Thiệu Vận 9.25 
   

3 6.25 

23 A64 Phạm Trần Tuấn Vũ 29/09/2012 KHTN THCS Thiệu Trung 11.5 3.25 4 4.25 
  

4 A51 Trịnh Thị Như Quỳnh 10/23/2012 GDCD THCS Thiệu Lý 4.5 
     



8 A11 Tô Vinh Chinh 10/15/2012 LS&ĐL TH&THCS Thiệu Vận 7.5 
   

4.25 3.25 

17 A62 Nguyễn Ngọc Tuấn Tú 1/3/2012 Toán THCS Thiệu Đô 14.25 
     

3 A50 Vũ Thị Thục Quyên 15/09/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Trung 10 
     

3 A24 Lê Khánh Huyền 3/11/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Đô 9.5 
     

17 A17 Thiều Nguyên Giáp 9/22/2012 KHTN TH&THCS Thiệu Vận 10 1.25 6.25 2.5 
  

18 A61 Lê Hồng Ngọc Uyên 1/19/2012 Ngữ văn TH&THCS Thiệu Vận 9 
     

1 A70 Đàm Thị Nhung 2/12/2012 Ngữ văn THCS Thiệu Viên 6.25 
     

8 A32 Nguyễn Công Minh 10/10/2012 KHTN TH&THCS Thiệu Vận 10 1.25 3.5 5.25 
  

6 A77 Lê Minh Đức 10/20/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Đô 14.2 
     

13 A82 Lê Minh Thư 5/6/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Đô 13.4 
     

5 A75 Hoàng Ngọc Diệp 10/6/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Đô 13 
     

1 A80 Trần Bảo An 6/30/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Đô 12 
     

14 A83 Lê Phạm Anh Thư 15/04/2013 Tiếng Anh THCS Thiệu Trung 10 
     

2 A72 Lê Hà Anh 8/8/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Đô 9.8 
     

11 A76 Trần Thảo Nhi 4/11/2014 Tiếng Anh THCS Thiệu Lý 9.8 
     

9 A85 Hoàng Viết Ngọc Lâm 9/26/2013 Tiếng Anh THCS Thiệu Đô 9 
     

17 A79 Nguyễn Phạm Nhật Vy 07/01/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Trung 8.8 
     

12 A87 Lê Duy Việt Thắng 11/23/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Đô 8.2 
     

7 A74 Trần Gia Hân 13/11/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Trung 7.2 
     

8 A78 Lê Văn Minh Hoàng 8/14/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Lý 7.2 
     

3 A71 Vũ Lê Huyền Anh 9/28/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Lý 7 
     

4 A73 Trịnh Gia Bảo 3/9/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Lý 6.8 
     



15 A84 Trần Tuấn Tú 12/11/2012 Tiếng Anh TH&THCS Thiệu Vận 6.6 
     

10 A81 Bùi Hải Ngọc 8/2/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Viên 6 
     

16 A86 Nguyễn Thanh Vân 11/26/2012 Tiếng Anh THCS Thiệu Viên 4.8 
     

7 A88 Lê Văn Nhân 22/06/2012 Tin học THCS Thiệu Trung 14.86 
     

1 A95 Lê Bảo Anh 10/18/2012 Tin học TH&THCS Thiệu Vận 13.1 
     

9 A94 Lê Thanh Thiên 10/13/2012 Tin học THCS Thiệu Lý 8 
     

2 A89 Trịnh Hải Đăng 8/26/2012 Tin học THCS Thiệu Lý 6.4 
     

3 A90 Trần Văn Đồng 24/04/2012 Tin học THCS Thiệu Trung 0 
     

4 A92 Lê Thị Hương Giang 10/04/2012 Tin học THCS Thiệu Trung 0 
     

5 A91 Nguyễn Bá Hưng 10/15/2012 Tin học TH&THCS Thiệu Vận 0 
     

6 A93 Nguyễn Thị Thùy Linh 7/19/2012 Tin học TH&THCS Thiệu Vận 0 
     

8 A96 Vũ Đức Nhật Thành 18/11/2012 Tin học THCS Thiệu Trung 0 
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